
WORD EXCEL
POWER

POINT

Tổng 

Điểm 

TH

1 K9-CB01 Lê Thị Hồng Châu 22/09/1975 Nữ Bình Thuận 2.75 3 1.75 7.5 5.7 Đạt

2 K9-CB02 Trần Thị Chính 16/07/1982 Nữ Bình Thuận 2.5 3 1.5 7 6.5 Đạt

3 K9-CB03 Bùi Thị Nghi Dung 03/03/1973 Nữ Bình Thuận 1.5 3 1.5 6 5.3 Đạt

4 K9-CB04 Lê Mỹ Hà 30/04/1982 Nữ Bình Thuận 1.75 2.5 1.75 6 5.2 Đạt

5 K9-CB05 Nguyễn Thị Hiền 30/01/1979 Nữ Bình Thuận 2.75 2.5 1.75 7 5 Đạt

6 K9-CB06 Nguyễn Thị Hồng 25/08/1972 Nữ Bình Thuận 2.5 2.5 1 6 7 Đạt

7 K9-CB07 Nguyễn Thị Thanh Hồng 25/05/1975 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 1.75 5 5.1 Đạt

8 K9-CB08 Lê Thị Bích Huệ 10/11/1980 Nữ Bình Thuận 2.75 3 1.75 7.5 5.3 Đạt

9 K9-CB09 Lê Trác Trung Hưng 27/05/1971 Nam Bình Thuận 2.5 2.75 1.75 7 5.7 Đạt

10 K9-CB10 Nguyễn Thị Hường 12/04/1976 Nữ Hà Tĩnh 2 2.5 2 6.5 5.1 Đạt

11 K9-CB11 Nguyễn Thị Trúc Mai 10/07/1977 Nữ Quảng Nam 2.75 2.75 2 7.5 5.4 Đạt

12 K9-CB12 Nguyễn Thị Mười 08/03/1971 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 1 5 5.1 Đạt

13 K9-CB13 Đoàn Thị Bích Nga 15/11/1980 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 1 5 6 Đạt

14 K9-CB14 Phạm Thị Như Ngọc 20/05/1993 Nữ Bình Thuận 2 2.75 1.75 6.5 7.5 Đạt
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15 K9-CB15 Đào Thị Xuân Nguyệt 27/11/1985 Nữ Bình Thuận 2.25 2.75 1.5 6.5 6.8 Đạt

16 K9-CB16 Nguyễn Thị Thông 03/08/1972 Nữ Hà Nội 1.5 2.75 1.75 6 5.7 Đạt

17 K9-CB17 Nguyễn Thị Đoan Trang 22/10/1975 Nữ Bình Thuận 2 3 2 7 6.8 Đạt

18 K9-CB18 Đặng Thị Tường Vi 24/09/1972 Nữ Bình Thuận 1.5 2.75 1.75 6 5.1 Đạt

19 K9-CB19 Phạm Xuân Việt 01/06/1975 Nam Bình Thuận 1 2 2 5 5.2 Đạt

20 K9-CB20 Nguyễn Thị Như Xuân 14/11/1980 Nữ Bình Thuận 1.5 2 1.5 5 7 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 20 thí sinh.


